
STT Họ Tên Lớp Nữ 2B BT

1 Nguyễn Ngọc Phúc An 2/1 1 1
2 Nguyễn Trần Hòa Ân 2/1 1
3 Bùi Nữ Hồng Anh 2/1 1 1
4 Giang Lê Bảo Anh 2/1 1 1
5 Lê Nguyễn Trâm Anh 2/1 1 1
6 Nguyễn Hạ Anh 2/1 1 1
7 Tô Hoàng Bảo Anh 2/1 1
8 Vi Quang Bảo 2/1 1
9 Nguyễn Thị Bích Châm 2/1 1 1
10 Nguyễn Ngọc Diệp 2/1 1 1
11 Nguyễn Phương  Du 2/1 1 1
12 Lê Duy Hà 2/1 1
13 Phan Ngọc Hải 2/1 1
14 Trần Ngọc Minh Hân 2/1 1 1
15 Đinh Kiến Hưng 2/1 1
16 Nguyễn Ngọc Thiên Hương 2/1 1 1
17 Nguyễn Đình Kha 2/1 1
18 Lê Bảo Khánh 2/1 1
19 Nguyễn Tường Khoa 2/1 1
20 Đào Trung Kiên 2/1 1
21 Nguyễn Trung Cát Long 2/1 1
22 Phạm Đỗ Thanh Mai 2/1 1 1
23 Phùng Ngọc My 2/1 1 1
24 Nguyễn Ngọc  Ngân 2/1 1 1
25 Trần Phương Nghi 2/1 1 1 chuyển đến
26 Trịnh Phong Nghị 2/1 1
27 Nguyễn Trần Mẫn Nhi 2/1 1 1
28 Bùi Gia Phúc 2/1 1
29 Nguyễn Hoàng Phúc 2/1 1
30 Phan Ngọc Thanh Phương 2/1 1 1
31 Nhâm Tuấn Tài 2/1 1
32 Trần Thị Thanh Tâm 2/1 1 1
33 Nguyễn Phúc Thiện 2/1 1
34 Phạm Mỹ Tiên 2/1 1 1
35 Giang Mỹ Trân 2/1 1 1
36 Đoàn Minh Triệu 2/1 1
37 Nguyễn Minh Ngọc Tuyền 2/1 1 1
38 Trần Ngọc Minh Tuyết 2/1 1 1
39 Phạm Quốc Việt 2/1 1
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40 Nguyễn Công Vinh 2/1 1
41 Nguyễn Ngọc Tường Vy 2/1 1 1
42 Nguyễn Ngọc Như Ý 2/1 1 1

23 12 30
Tổng cộng: 42 HS

Lê Hoàng Anh
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